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Câu 1. Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng 

 A. đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp. B. tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác.  

 C. tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp. D. giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến. 

Câu 2. Theo cách phân loại hiện nay thì nước ta có các nhóm ngành công nghiệp là 

 A. khai thác; công nghiệp nhẹ.  

 B. sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước; công nghiệp nặng.  

 C. công nghiệp nặng; công nghiệp nhẹ.  

 D. khai thác; chế biến; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước. 

Câu 3. Ngành công nghiệp năng lượng nước ta không bao gồm hoạt động 

 A. khai thác dầu khí.  B. khai thác than.  

 C. khai thác bôxit.  D. sản xuất điện. 

Câu 4. Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành 

 A. có thế mạnh lâu dài.  

 B. mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường.  

 C. có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác.  

 D. ra đời sau công cuộc Đổi mới nền kinh tế - xã hội đất nước. 

Câu 5. Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây? 

 A. giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác. B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.  

 C. tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp. D. tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp. 

Câu 6. Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không phải là 

 A. năng lượng. B. cơ khí - điện tử. C. luyện kim màu. D. vật liệu xây dựng. 

Câu 7. Khu vực kinh tế công nghiệp ngoài Nhà nước bao gồm 

 A. tập thể, cá thể, trung ương. B. tập thể, tư nhân, địa phương.  

 C. tập thể, tư nhân, cá thể. D. tập thể, tư nhân, trung ương. 

Câu 8. Yếu tố có vai trò quan trọng nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm 

nước ta có cơ cấu đa dạng là 

 A. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.  
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 B. thị trường tiêu thụ rộng lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển.  

 C. thị trường tiêu thụ rộng lớn và nhiều thành phần kinh tế tham gia.  

 D. nhiều thành phần kinh tế cùng sản xuất và nguyên liệu phong phú. 

Câu 9. Vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta là 

 A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Duyên hải miền Trung.  

 C. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 10. Vùng chiếm hơn 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta là 

 A. Duyên hải Nam Trung Bộ. B. Đông Nam Bộ.  

 C. Đồng bằng sông Hồng. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 11. Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng 

 A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ.  

 C. Duyên Hải Nam Trung Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Câu 12. Ba vùng có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 80% sản lượng của cả nước là 

 A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.  

 B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.  

 C. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ.  

 D. Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 13. Khu vực công nghiệp Nhà nước không có đặc điểm 

 A. phát triển nhanh, nhiều sản phẩm chiếm tỉ trọng rất cao.  

 B. thu hẹp phạm vi hoạt động trong một số ngành.  

 C. giảm dần về số lượng doanh nghiệp.  

 D. giữ vai trò chủ đạo đối với những ngành chủ chốt. 

Câu 14. Đặc điểm nổi bật về phân hoá lãnh thổ công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là 

có 

 A. nhiều trung tâm công nghiệp chuyên ngành với giá trị sản lượng cao nhất nước.  

 B. nhiều trung tâm công nghiệp quy mô lớn, giá trị sản lượng cao nhất nước.  

 C. mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất.  

 D. các trung tâm công nghiệp lớn phân bố ở ven biển. 
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Câu 15. Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay không có đặc điểm 

 A. có sự chuyển dịch rõ rệt. B. có các ngành trọng điểm.  

 C. tương đối đa dạng.  D. tập trung một số nơi. 

Câu 16. Biểu hiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng là 

 A. nhóm công nghiệp chế biến có 23 ngành.  

 B. nhóm sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước có 2 ngành.  

 C. nhóm công nghiệp khai thác có 4 ngành.  

D. có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp. 

Câu 17. Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất nước ta hiện nay là 

 A. Tây Nguyên.  B. Vùng núi và trung du Bắc Bộ.  

 C. Bắc Trung Bộ.  D. Duyên hải Nam Trung Bộ.  

Câu 18. Hạn chế lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Duyên hải miền Trung là 

 A. lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài, khó xây dựng trung tâm thống nhất.  

 B. cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn.  

 C. lao động không nhiều, thị trường kém tiềm năng.  

 D. ít tài nguyên, nhiều thiên tai. 

Câu 19. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế nước ta gồm khu vực Nhà nước và 

 A. khu vực ngoài Nhà nước, khu vực cá thể.  

 B. khu vực ngoài Nhà nước, khu vực tập thể.   

 C. khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  

 D. khu vực tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 20. Công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không bao gồm ngành 

 A. cơ khí - điện tử. B. dệt may. C. luyện kim. D. vật liệu xây dựng. 

Câu 21. Công nghiệp năng lượng bao gồm các phân ngành 

 A. khai thác dầu khí và thuỷ điện. B. khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện.  

 C. khai thác than và sản xuất điện. D. nhiệt điện và thuỷ điện. 

Câu 22. Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta, không phải vì ngành này 

 A. giải quyết việc làm cho phần lớn số lượng lao động đông đảo của nước ta.  
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 B. có thế mạnh lâu dài, dựa trên nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào.  

 C. có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác.  

 D. mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội. 

Câu 23. Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiên liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề 

môi trường nào sau đây? 

 A. ô nhiễm không khí. B. ô nhiễm nước ngầm. C. ô nhiễm đất đai. D. ô nhiễm nước mặt. 

Câu 24. Mục đích chính của việc xây dựng đường dây 500 kV Bắc - Nam là 

 A. làm cơ sở cho việc xây dựng mạng lưới điện quốc gia.  

 B. kết hợp các nhà máy nhiệt điện với các nhà máy thuỷ điện.  

 C. khắc phục tình trạng mất cân đối về điện năng giữa các vùng.  

D. thực hiện điện khí hoá nông thôn miền núi, vùng sâu vùng xa. 

Câu 25. Công nghiệp năng lượng không có hoạt động khai thác 

 A. dầu khí. B. quặng sắt. C. than. D. kim loại phóng xạ. 

Câu 26. Công nghiệp trọng điểm của nước ta không bao gồm các ngành 

 A. hoá chất, khai thác quặng mỏ. B. chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may.  

 C. năng lượng, hoá chất - phân bón - cao su. D. vật liệu xây dựng, cơ khí - điện tử. 

Câu 27. Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không phải là 

 A. năng lượng. B. cơ khí - điện tử. C. vật liệu xây dựng. D. luyện kim màu. 

Câu 28. Vấn đề cần đặc biệt chú ý giải quyết trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở 

nước ta là 

 A. các sự cố về môi trường. B. giá thành quốc tế.  

 C. thu hồi khí đồng hành.  D. hiệu quả kinh doanh. 

Câu 29. Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc là 

 A. dầu nhập nội. B. than nâu. C. khí tự nhiên. D. than đá. 

Câu 30. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí tự nhiên ở nước ta hiện nay là 

 A. Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau. B. Cà Mau, Ninh Bình, Phú Mỹ.  

 C. Cà Mau, Bà Rịa, Phả Lại. D. Na Dương, Phú Mỹ, Bà Rịa. 

ĐÁP ÁN 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

